
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày       tháng 12 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

 Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới 

Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội 

số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 04 tháng 4 năm 2023 của 

Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023; 

Theo Công văn số 2051/BTTTT-THH ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai một số nhiệm vụ thực thi Nghị 

định số 47/2020/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Ban 

chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025, 

định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của 

HĐND tỉnh thông qua Đề án “Xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô 

thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn 

đến năm 2045”; 

Căn cứ Quyết định số 3962/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk, phiên 

bản 2.0; 
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Căn cứ Quyết định số 3330/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2021 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây dựng 

thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025, 

định hướng đến năm 2030; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số       

155/TTr-STTTT ngày 25 tháng 12 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dữ liệu mở của cơ 

quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk (có Phụ lục Danh mục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Dữ liệu mở của tỉnh được cung cấp tập trung, thống nhất trên Cổng Dữ 

liệu tại địa chỉ https://opendata.daklak.gov.vn hoặc https://csdl.daklak.gov.vn. 

Hoạt động cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước, đơn 

vị, tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương II Nghị định số 

47/2020/NĐ-CP. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai kết 

nối, tích hợp các dữ liệu mở theo Danh mục dữ liệu mở về Cổng Dữ liệu tỉnh. 

b) Chủ trì tổ chức, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện 

các yêu cầu kỹ thuật về kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin khác, 

đảm bảo dữ liệu chia sẻ chính xác, thống nhất, an toàn an ninh thông tin và các 

quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.  

c) Chủ trì kết nối các dữ liệu mở trong Danh mục dữ liệu mở của tỉnh với 

Cổng dữ liệu quốc gia tại địa chỉ https://data.gov.vn. 

d) Định kỳ 6 tháng/lần tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình kết nối, 

chia sẻ, sử dụng các dữ liệu trong Danh mục dữ liệu mở của tỉnh. 

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, xử lý ý kiến phản 

hồi của tổ chức, cá nhân về các vấn đề liên quan đến chất lượng, tính khả dụng, 

định dạng, sự tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến dữ liệu mở; xác 

định mức độ ưu tiên và thực hiện công bố dữ liệu mở phù hợp với nhu cầu. 

3. Căn cứ Danh mục dữ liệu mở được ban hành tại Quyết định này; các 

sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có dữ 

liệu mở thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý có trách nhiệm: 
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a) Xây dựng kế hoạch, lộ trình cung cấp dữ liệu mở thuộc phạm vi quản 

lý; trong đó, xác định cụ thể mức độ, số lượng dữ liệu mở tối thiểu cần công bố 

trong từng giai đoạn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu công bố dữ liệu mở theo Kế 

hoạch Chuyển đổi số.   

b) Tổ chức thu thập, tạo lập dữ liệu mở, thực hiện xây dựng các tài liệu 

đặc tả thông tin chia sẻ dữ liệu; thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp các dữ liệu 

thuộc Danh mục dữ liệu mở của tỉnh về Cổng dữ liệu tỉnh. 

c) Tổ chức quản lý, vận hành, duy trì, cập nhật các cơ sở dữ liệu thuộc 

phạm vi quản lý và tài liệu đặc tả thông tin chia sẻ dữ liệu để bảo đảm việc kết 

nối, chia sẻ dữ liệu an toàn, chính xác, thông suốt. 

d) Định kỳ 03 tháng/lần, rà soát, cập nhật, bổ sung dữ liệu mở thuộc phạm 

vi quản lý, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp để điều chỉnh Danh mục 

kịp thời. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, 

thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c); 

- Thường trục Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Bảo hiểm Xã hội tỉnh; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- Ngân hàng nhà nước VN chi nhánh Đắk Lắk; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Công ty CP Cấp nước Đắk Lắk; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- TT CN và Cổng TTĐT tỉnh (đăng tải); 

- Lưu: VT, KGVX(Nh-05b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Hà 
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